
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 20/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 4 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

  

STT SBD Tài khoản Mã SV Họ và tên Lớp 
Ghi 

chú 

1 091 T122091 187620211021 Nguyễn Văn Phương K63_QLTNR   

2 092 T122092 187620112015 Phạm Văn Phương K63_BVTV   

3 093 T122093 18B640101047 Đặng Minh Quân K9B_LT_TY_CQ   

4 094 T122094 18B640101024 Lê Xuân Quân K9B_LT_TY_CQ   

5 095 T122095 187620112003 Trang Nguyệt  Quế K63_BVTV   

6 096 T122096 187620211037 Nguyễn Hữu Quý K63_QLTNR   

7 097 T122097 18B640101026 Tằng Nàm Sáng K9B_LT_TY_CQ   

8 098 T122098 187620112002 Đặng Thị Hồng Sen K63_BVTV   

9 099 T122099 18B640101074 Nguyễn Minh Sơn K9B_LT_TY_CQ   

10 100 T122100 187620110021 Đoàn Trường Sơn K63_KHCT   

11 101 T122101 187640101093 Trà Thị Ngọc Sương K63B_THUY)   

12 102 T122102 18B640101027 Đỗ Tấn Tài K9B_LT_TY_CQ   

13 103 T122103 18B850103019 Đỗ Thị Minh Tâm K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

14 104 T122104 187340101014 Lê Thị Thủy Tâm K63_QTKD   

15 105 T122105 20B340301351 Nguyễn Thị Thanh K65B1_LT_KT_BH_CQ   

16 106 T122106 187620211004 Lương Thị Thu Thảo K63_QLTNR   

17 107 T122107 187620205007 Bo Bo Thị Thể K63_KHCT   

18 108 T122108 187620211003 Phí Ngọc Thi K63_QLTNR   

19 109 T122109 18B640101051 Vũ Xuân Thiện K9B_LT_TY_CQ   

20 110 T122110 18B640101031 Nguyễn Quang Thịnh K9B_LT_TY_CQ   

21 111 T122111 197340301024 Nguyễn Thị Anh Thư K64_KETOAN   

22 112 T122112 21B340301018 Lê Thị Anh Thư K66A4_LT_KT_BH_CQ   

23 113 T122113 187620211015 Trần Nguyễn Tri Thức K63_QLTNR   

24 114 T122114 20B340301372 Lê Thị Thủy K65B1_LT_KT_BH_CQ   

25 115 T122115 20B850103472 
Nguyễn Thị 

Minh 
Thủy K65B3_LT_QLDD_CQ   

26 116 T122116 187620112013 Lơ Mu Ha Tinh K63_BVTV   

27 117 T122117 18B640101046 Cao Văn Tình K9B_LT_TY_CQ   

28 118 T122118 18B640101034 Hồ Chu Toàn K9B_LT_TY_CQ   

29 119 T122119 187620211018 K Tổng K63_QLTNR   

  

Tổng số SV dự thi:  

 

Tổng số SV vắng thi:  

 

 

Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


